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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất;

Căn cứ Quyết định số 132/HĐBT ngày 05/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc phân loại đô thị để xác định mức thu thuế nhà đất;

Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn mạng lưới thống kê và điều tra khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 30/11/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2008;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2127/TC.GCS ngày 20/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 123a/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công nghiệp, Ban QL các KCN, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 01/01/2008./.
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QUY ĐỊNH

Về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008

(Kèm theo Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Bảng giá các loại đất theo quy định này làm căn cứ để:

1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại các Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.

1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003.

1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.

1.5. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ từ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39 và 40 của Luật Đất đai 2003.

1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá do UBND tỉnh quyết định theo Quy định này.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Phân vùng đất tại nông thôn là việc phân định quỹ đất gồm các loại đất trong vùng có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu tương đồng. Trên cơ sở đó phân ra các loại đất tại vùng: Đồng bằng, trung du, miền núi để định giá.

2. Đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là khu đất giáp sát nhau tại đường phân địa giới hành chính giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đất tại khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị; xã, phường, thị trấn  thuộc tỉnh là khu đất giáp sát nhau tại đường phân địa giới hành chính giữa các huyện, thị; xã, phường, thị trấn.

4. Đất liền kề là khu đất liền nhau, tiếp nối nhau với khu đất đã được xác định.
Điều 3. Phân vùng đất ở nông thôn, đất nông nghiệp

Tỉnh Bình Phước là tỉnh miền núi, do đó đất tại nông thôn được phân thành hai vùng trung du và miền núi. Trong đó:

- Xã trung du là xã thuộc vùng đất có độ cao vừa phải (thấp hơn miền núi, cao hơn đồng bằng), bao gồm đại bộ phận diện tích là đồi. Mật độ dân số thấp hơn đồng bằng và cao hơn miền núi, kết cấu hạ tầng và điều kiện sản xuất lưu thông hàng hóa kém thuận lợi hơn so với đồng bằng nhưng thuận lợi hơn miền núi.

- Xã miền núi, vùng sâu, vùng xa theo danh sách kèm theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg  ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.

Phân vùng các xã ở nông thôn trong tỉnh theo Phụ lục 3 kèm theo Quy định này. 
Điều 4. Phân khu vực vị trí  đất nông nghiệp

1. Phân loại khu vực đất:

- Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có điều kiện giao thông thuận lợi nhất và thực tế giá sang nhượng cao nhất, khu vực 2 và khu vực 3 có điều kiện giao thông, giá sang nhượng thấp hơn.

a) Khu vực 1: Bao gồm đất nông nghiệp trong địa giới các phường thuộc thị xã, trong các khu phố thuộc thị trấn; đất ven các trục đường giao thông do Trung ương, tỉnh, huyện, thị quản lý; đất ven các trung tâm thương mại, khu công nghiệp hoặc khu dân cư mới được quy hoạch xây dựng.


b) Khu vực 2: Bao gồm các đất tiếp giáp với trục đường giao thông liên xã, thôn; đất nông nghiệp thuộc thị trấn ngoài khu vực trung tâm thị trấn. Ngoài ra, đất thuộc khu vực 1 nhưng có địa hình bất lợi, độ phì đất kém phù hợp hơn cho trồng trọt thì xếp vào khu vực 2.

c) Khu vực 3: Bao gồm các đất có địa điểm còn lại trên địa bàn xã.

2. Xác định vị trí đất:

Vị trí từng loại đất được xác định theo khoảng cách từ thửa đất đến các trục đường giao thông.

- Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài hành lang bảo vệ đường bộ (HLBVĐB) vào sâu 100 mét (chỉ tính đất liền thửa), trường hợp đất nằm trong phạm vi 100 mét nhưng không tiếp giáp đường thì đơn giá đất áp dụng bằng 80% mức giá vị trí 1. 

- Vị trí 2: Cách HLBVĐB từ trên 100 m đến 300 m, thì đơn giá đất áp dụng bằng 80% mức giá vị trí 1. 

- Vị trí 3: Cách HLBVĐB từ trên 300 m đến 500 m, thì đơn giá đất áp dụng bằng 70% mức giá vị trí 1. 

- Vị trí 4: Cách HLBVĐB từ trên 500 m đến 1.000  mét thì đơn giá đất áp dụng bằng 60% mức giá vị trí 1. 

- Vị trí 5: Cách HLBVĐB từ trên 1.000 m thì đơn giá đất áp dụng bằng 50% mức giá vị trí 1. 

Điều 5. Xác định khu vực, vị trí đất ở và đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp ven đô thị, ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, ven khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ
1. Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu vực nông thôn.

1.1. Phân loại khu vực đất:

- Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất. Khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

- Phân loại khu vực đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn trong mỗi xã được chia theo 03 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã, như sau:

a) Khu vực 1: Bao gồm các đất tiếp giáp với trục đường giao thông do huyện, thị xã quản lý, đường liên xã, trung tâm cụm xã, khu dịch vụ thương mại thuộc xã.

b) Khu vực 2: Bao gồm các đất tiếp giáp với trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với các điểm tập trung dân cư.

c) Khu vực 3: Bao gồm các đất có địa điểm còn lại trên địa bàn xã.

1.2. Xác định vị trí đất:

Vị trí từng loại đất được xác định theo khoảng cách từ thửa đất đến các trục đường giao thông.

- Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 mét (chỉ tính đất liền thửa), trường hợp đất nằm trong phạm vi 30 mét nhưng không tiếp giáp đường thì áp dụng bằng 75% mức giá qui định.

- Vị trí 2: Cách HLBVĐB từ trên 30 m đến 100 m. Đơn giá đất vị trí 2 tính bằng 75% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 3: Cách HLBVĐB từ trên 100 m đến 200 m. Đơn giá đất vị trí 3 tính bằng 65% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 4: Cách HLBVĐB từ trên 200 m đến 300 m. Đơn giá đất vị trí 4 tính bằng 50% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 5: Cách HLBVĐB từ trên 300 m. Đơn giá đất vị trí 5 tính bằng 45% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.
2. Đất ở và đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp khu vực ven đô thị, ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, ven khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ.
2.1. Phân loại khu vực đất:
- Việc phân loại khu vực để xác định giá đất thực hiện theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất. Khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

- Phân loại khu vực đất ở và đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp khu vực ven đô thị và ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh bao gồm 03 khu vực đất tiếp giáp với trục đường giao thông do Trung ương, tỉnh quản lý hoặc tiếp giáp với nội ô thị xã, thị trấn, khu thương mại hoặc chợ, khu du lịch, khu công nghiệp. 

Chi tiết các khu vực đất quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

2.2. Xác định vị trí đất:

Vị trí từng loại đất được xác định theo khoảng cách từ thửa đất đến các trục đường giao thông.

- Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 m (chỉ tính đất liền thửa), trường hợp đất nằm trong phạm vi 30 m nhưng không tiếp giáp đường thì áp dụng bằng 50% mức giá qui định. 

- Vị trí 2: Cách HLBVĐB từ trên 30 m đến 60 m. Đơn giá đất vị trí 2 tính bằng 40% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 3: Cách HLBVĐB từ trên 60 m đến 120 m. Đơn giá đất vị trí 3 tính bằng 35% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Vị trí 4: Cách HLBVĐB từ trên 120 m đến 360 m. Đơn giá đất vị trí 4 tính bằng 30% đơn giá đất vị trí 1 cùng khu vực.

- Các vị trí có khoảng cách đến HLBVĐB từ trên 360 m xác định theo bảng giá đất ở nông thôn.

Điều 6. Phân loại đường phố trong thị xã, thị trấn

1. Loại đường phố:

- Loại đường phố trong nội ô thị xã, thị trấn để xác định giá đất, được căn cứ chủ yếu vào vị trí, khả năng sinh lợi, mức độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường, thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh, cụ thể:

+ Đường phố loại I: Là nơi có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng đồng bộ; có giá đất thực tế cao nhất.

+ Đường phố loại II: Là nơi có điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ; có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại I.

+ Đường phố loại III: Là nơi có điều kiện tương đối thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng chủ yếu đồng bộ : Cấp điện, cấp nước và thoát nước, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại II.

+ Đường phố loại IV: Là nơi có điều kiện chưa được thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, sinh hoạt; có kết cấu hạ tầng chủ yếu chưa đồng bộ: Cấp điện, cấp nước và thoát nước, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại III.

- Trên một con đường có thể phân thành nhiều loại đường phố, tương ứng với nhiều đoạn đường có khả năng sinh lợi, giá đất, kết cấu hạ tầng có hiện trạng khác nhau.       

Chi tiết các đường phố theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Xác định vị trí đất:

- Việc xác định vị trí đất trong từng đường phố căn cứ vào điều kiện sinh lợi và giá đất thực tế của từng vị trí đất trong từng đường phố, cụ thể như sau:

+ Vị trí I: Áp dụng đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp liền cạnh đường phố (có ít nhất một mặt tiếp giáp đường phố), đất tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB (sau khi đã trừ HLBVĐB) vào sâu 25 m. Trường hợp thửa đất nằm trong phạm vi 25 m nhưng không tiếp giáp đường thì áp dụng giá đất vị trí II.

+ Vị trí II: Áp dụng đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong ngõ, trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt, kinh doanh sản xuất thuận lợi, cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 25 m đến 50 m, liền kề đất có vị trí I (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào tận nơi). 

+ Vị trí III: Áp dụng đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong ngõ, trong hẻm của đường phố, có các điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh kém hơn đất vị trí II, cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 50 m đến 100 m, có một mặt tiếp giáp đất vị trí II (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào tận nơi).

+ Vị trí IV: Áp dụng đối với đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong ngõ, trong hẻm của đường phố, liền kề vị trí III, có các điều kiện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh kém hơn vị trí III và cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 100 m đến 200 m.
Ngoài ra, các thửa (lô) đất trong ngõ, trong hẻm của đường phố, liền kề vị trí IV, cách mép ngoài HLBVĐB từ trên 200 m, đơn giá đất đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được xác định như sau: 

- Vị trí cách HLBVĐB trên 200 mét đến 400 m: Đơn giá đất tính bằng 70% đơn giá đất vị trí IV. 

- Vị trí cách HLBVĐB từ trên 400 m: Đơn giá đất tính bằng 40% đơn giá đất vị trí IV.

Nếu sau khi tính toán, đơn giá đất thấp hơn 70% của đơn giá đất vị trí IV của đường phố loại IV thì đơn giá đất được xác định = 70% của đơn giá đất đất vị trí IV của đường phố loại IV.
Điều 7. Giá các thửa đất tiếp giáp nhiều khu vực, vị trí, loại đường phố khác nhau

1. Trong cùng một loại đất mà thửa đất tiếp giáp nhiều khu vực, loại đường phố (đất đô thị) khác nhau thì giá của thửa đất được xác định theo khu vực, loại đường phố có giá đất cao nhất.

2. Trong loại đất ở mà thửa đất nằm trên nhiều vị trí đất, khu vực thì đơn giá đất được tính như sau: 

- Diện tích đất trong hạn mức đất ở: Đơn giá đất xác định theo vị trí, khu vực có đơn giá cao nhất.

- Diện tích đất ngoài hạn mức đất ở: Đơn giá đất xác định theo đơn giá từng phân đoạn vị trí, khu vực đất tương ứng.

3. Trong loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà thửa đất nằm trên nhiều vị trí đất, khu vực đất khác nhau thì đơn giá đất được xác định theo đơn giá từng phân đoạn vị trí, khu vực đất tương ứng.

Cách xác định giá quy định tại Điều này không áp dụng cho các loại đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất.
Điều 8. Giá đất khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị; xã
1. Đối với giá các loại đất khu vực giáp ranh giữa các huyện, thị xã có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì mức giá như nhau.

2. Trường hợp khác xử lý như sau:

2.1. Đất giáp ranh giữa các huyện, thị xã trong tỉnh.

Đối với đất sản xuất nông nghiệp, đất ở tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp tại nông thôn, đất ở ven đô thị và ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, tại khu vực giáp ranh được xác định từ đường phân chia địa giới hành chính giữa các huyện, thị xã vào sâu địa phận mỗi huyện 500 m, đơn giá đất bên huyện có giá thấp hơn được xác định là trung bình cộng của đơn giá khu vực giáp ranh của 2 huyện, thị xã.

2.2. Đất giáp ranh giữa các xã trong cùng huyện, thị xã.

Đối với đất sản xuất nông nghiệp, đất ở tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp tại nông thôn và đất ở ven đô thị và ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, tại khu vực giáp ranh được xác định từ đường phân chia địa giới hành chính giữa các xã vào sâu địa phận mỗi xã 200 m, đơn giá đất bên xã có giá thấp hơn được xác định là trung bình cộng của đơn giá khu vực giáp ranh của 2 xã.
Điều 9.  Xác định đơn  giá 01 m2 đất

1. Đơn giá 01 m2 đất nông nghiệp; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất ở khu vực nông thôn được xác định theo Bảng giá các loại đất tương ứng kèm theo Quyết định này.

2. Đơn giá 1 m2 đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được xác định bằng đơn giá đất ở liền kề cùng khu vực, cùng vị trí, cùng đường phố và nhân với hệ số 0,5.

3. Đơn giá 01 m2 đất ở khu vực đô thị; đất ở khu vực ven đô thị, ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, ven khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ: Được xác định theo Bảng giá các loại đất tương ứng kèm theo Quyết định này nhân với hệ số điều chỉnh.

Hệ số điều chỉnh được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. 

Ngoài ra, đối với đất ở: Các thửa đất có vị trí tiếp giáp từ 02 đường giao thông trở lên thì đơn giá đất bằng 1,2 lần giá thửa đất tiếp giáp 01 đường giao thông. Đường giao thông gồm: Đường liên xã, đường huyện, đường tỉnh quản lý, đường phố tại đô thị, đường nội bộ các khu dân cư đã được xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

Điều 10. Điều chỉnh, thay đổi bảng giá các loại đất khi có biến động về giá
UBND tỉnh điều chỉnh giá các loại đất trong các trường hợp sau:

1. Khi Nhà nước giao đất có tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được xác định theo giá đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng không được thấp hơn mức giá đất của từng loại đất, hạng đất, vị trí, đường phố theo Quy định này.

2. Khi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại địa phương của những loại đất, vị trí đất nhất định có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày trở lên, gây chênh lệch giá lớn: Giảm từ 10% trở lên so với giá do UBND tỉnh quyết định thì điều chỉnh giá xuống; nếu tăng từ 20% trở lên so với giá UBND tỉnh quyết định thì điều chỉnh giá tăng nhưng tỉ lệ điều chỉnh giá không vượt quá 20% mức giá tối đa của khung giá được quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.

3. Khi cấp thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi hạng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất thì phải điều chỉnh lại giá đất tại khu vực có thay đổi theo khung giá loại đất phù hợp nhưng không được vượt quá mức giá quy định tại Khoản 1 Điều này.  

Điều 11.  Điều khoản thi hành

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì và phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này./.

                                        


       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 









   KT. CHỦ TỊCH 
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     Phạm Văn Tòng

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 2656/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh)

Bảng 1. Đơn giá đất trồng cây hàng năm

	
	Đơn giá đất vị trí I (1000 đồng/m2)

	Hạng đất
	TX. Đồng Xoài
	Đồng Phú
	Phước Long
	Bù Đăng
	Chơn Thành
	Bình Long
	Lộc Ninh
	Bù Đốp

	
	Phường
	Xã 
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi

	Khu vực 1
	50
	38
	12,5
	10,5
	14
	12
	12
	9,4
	28
	16
	14
	12
	13
	9,5
	12
	9,4

	Khu vực 2
	36
	30
	9,5
	7
	10
	9
	9
	8
	21
	12
	10,5
	9
	10
	8,5
	9
	8

	Khu vực 3
	24
	18
	7
	6,5
	7
	5
	7
	5
	15
	10
	8
	6
	8
	5,9
	7
	5


Bảng 2.  Đơn giá đất trồng cây lâu năm

	
	Đơn giá đất vị trí I (1000 đồng/m2)

	Hạng đất
	TX. Đồng Xoài
	Đồng Phú
	Phước Long
	Bù Đăng
	Chơn Thành
	Bình Long
	Lộc Ninh
	Bù Đốp

	
	Phường
	Xã 
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi

	Khu vực 1
	55
	42
	16
	12
	16
	15
	15
	12
	30
	22
	16
	13
	15,5
	12
	15
	12

	Khu vực 2
	40
	38
	13
	10
	13
	12
	12
	10
	28
	16
	12
	11
	13
	10
	12
	10

	Khu vực 3
	26
	20
	10
	8
	8
	7
	8
	7
	22
	11
	8
	7,5
	11
	6,8
	8
	7


Bảng 3.  Đơn giá đất rừng sản xuất

	Không phân biệt khu vực, vị trí
	Đơn giá (1000 đồng/m2)

	
	TX. Đồng Xoài
	Đồng Phú
	Phước Long
	Bù Đăng
	Chơn Thành
	Bình Long
	Lộc Ninh
	Bù Đốp

	
	Phường
	Xã 
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi

	
	
	8,0
	7,0
	5,0
	7,0
	5,0
	6,0
	5,0
	7,0
	6,0
	7,0
	6,0
	6,0
	5,0
	5,0
	4,0


Bảng 4.  Đơn giá đất nuôi trồng thủy sản

	Không phân

biệt khu vực, vị trí
	Mức giá (1000 đồng/m2)

	
	TX. Đồng Xoài
	Đồng Phú
	Phước Long
	Bù Đăng
	Chơn Thành
	Bình Long
	Lộc Ninh
	Bù Đốp

	
	Phường
	Xã 
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi

	
	12,5
	10,0
	6,0
	4,5
	7,0
	6,0
	5,0
	4,0
	6,0
	5,5
	7,0
	6,5
	7,0
	6,0
	6,0
	4,0


Bảng 5.  Đơn giá đất ở tại nông thôn
	Hạng đất
	Đơn giá đất vị trí I (1000 đồng/m2)

	
	TX. Đồng Xoài
	Đồng Phú
	Phước Long
	Bù Đăng
	Chơn Thành
	Bình Long
	Lộc Ninh
	Bù Đốp

	
	Phường
	Xã 
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi

	Khu vực 1
	
	120,0
	80,0
	65,0
	110,0
	75,0
	80,0
	60,0
	130,0
	109,0
	120,0
	100,0
	85,0
	75,0
	80,0
	65,0

	Khu vực 2
	
	90,0
	70,0
	50,0
	70,0
	50,0
	60,0
	40,0
	80,0
	67,0
	90,0
	75,0
	65,0
	50,0
	60,0
	47,0

	Khu vực 3
	
	50,0
	55,0
	40,0
	50,0
	30,0
	35,0
	30,0
	65,0
	51,0
	60,0
	52,0
	45,0
	43,0
	50,0
	35,0


Bảng 6. Đơn giá đất ở vị trí I khu vực ven đô thị, ven trục giao thông chính do Trung ương, tỉnh quản lý, ven khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ
















ĐVT: 1.000 đồng

	 Khu vực
	TX. Đồng Xoài
	Đồng Phú
	Phước Long
	Bù Đăng
	Chơn Thành
	Bình Long
	Lộc Ninh
	Bù Đốp

	
	Phường
	Xã 
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi
	Xã trung du
	Xã miền núi

	Khu vực 1
	
	1.000
	700
	600
	700
	600
	600
	500
	1.000
	600
	700
	600
	700
	610
	700
	600

	Khu vực 2
	
	600
	   500
	450
	500
	420
	300
	250
	600
	400
	500
	450
	500
	460
	500
	450

	Khu vực 3
	
	450
	350
	300
	350
	250
	200
	180
	385
	300
	350
	350
	350
	300
	350
	300


Bảng 7. Đơn giá đất ở tại đô thị
1. Thị xã Đồng Xoài:
	Loại đô thị
	Loại đường phố
	Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

	
	
	Vị trí I
	Vị trí II
	Vị trí III
	Vị trí IV

	IV
	Loại I
	5.000.000
	1.200.000
	1.000.000
	500.000

	
	Loại II
	2.000.000
	800.000
	500.000
	300.000

	
	Loại III
	1.000.000
	500.000
	260.000
	150.000

	
	Loại IV
	540.000
	200.000
	150.000
	130.000


2. Huyện Đồng Phú (thị trấn Tân Phú):

	Loại đô thị
	Loại đường phố
	Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

	
	
	Vị trí I
	Vị trí II
	Vị trí III
	Vị trí IV

	V
	Loại I
	1.600.000
	500.000
	200.000
	100.000

	
	Loại II
	800.000
	280.000
	150.000
	80.000

	
	Loại III
	450.000
	220.000
	100.000
	70.000

	
	Loại IV
	300.000
	150.000
	80.000
	60.000


3. Huyện Phước Long (thị trấn Thác Mơ, thị trấn Phước Bình):

	Loại đô thị
	Loại đường phố
	Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

	
	
	Vị trí I
	Vị trí II
	Vị trí III
	Vị trí IV

	V
	Loại I
	2.400.000
	1.100.000
	500.000
	300.000

	
	Loại II
	1.650.000
	630.000
	300.000
	200.000

	
	Loại III
	840.000
	460.000
	180.000
	120.000

	
	Loại IV
	520.000
	260.000
	150.000
	100.000


4. Huyện Bù Đăng (thị trấn Đức Phong):
	Loại đô thị
	Loại đường phố
	Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

	
	
	Vị trí I
	Vị trí II
	Vị trí III
	Vị trí IV

	V
	Loại I
	1.700.000
	850.000
	340.000
	170.000

	
	Loại II
	1.200.000
	510.000
	250.000
	130.000

	
	Loại III
	850.000
	340.000
	170.000
	85.000

	
	Loại IV
	510.000
	170.000
	85.000
	60.000


5. Huyện Chơn Thành (thị trấn Chơn Thành):

	Loại đô thị
	Loại đường phố
	Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

	
	
	Vị trí I
	Vị trí II
	Vị trí III
	Vị trí IV

	V
	Loại I
	3.000.000
	850.000
	430.000
	250.000

	
	Loại II
	1.350.000
	660.000
	310.000
	180.000

	
	Loại III
	1.000.000
	385.000
	240.000
	130.000

	
	Loại IV
	390.000
	270.000
	120.000
	100.000


6. Huyện Bình Long (thị trấn An Lộc):

	Loại đô thị
	Loại đường phố
	Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

	
	
	Vị trí I
	Vị trí II
	Vị trí III
	Vị trí IV

	V
	Loại I
	3.600.000
	1.050.000
	550.000
	475.000

	
	Loại II
	1.800.000
	800.000
	380.000
	200.000

	
	Loại III
	960.000
	450.000
	250.00
	200.000

	
	Loại IV
	500.000
	280.000
	180.000
	120.000


7. Huyện Lộc Ninh (thị trấn Lộc Ninh):

	Loại đô thị
	Loại đường phố
	Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

	
	
	Vị trí I
	Vị trí II
	Vị trí III
	Vị trí IV

	V
	Loại I
	2.800.000
	1.500.000
	500.000
	250.000

	
	Loại II
	1.600.000
	1.000.000
	400.000
	180.000

	
	Loại III
	1.100.000
	560.000
	400.000
	200.000

	
	Loại IV
	600.000
	420.000
	   200.000
	120.000


8. Huyện Bù Đốp (thị Trấn Thanh Bình):

	Loại đô thị
	Loại đường phố
	Mức giá theo vị trí (đồng/m2)

	
	
	Vị trí I
	Vị trí II
	Vị trí III
	Vị trí IV

	V
	Loại I
	1.000.000
	600.000
	300.000
	170.000

	
	Loại II
	600.000
	300.000
	200.000
	150.000

	
	Loại III
	350.000
	270.000
	190.000
	100.000

	
	Loại IV
	200.000
	100.000
	60.000
	45.000
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